
STT MSSV LỚP SĐT Email Ghi chú

1 Trần Thị Thanh Hiền 2005160068 07DHTP1 922848011
Tranhien230998@gmail.com

2 Lê Công Thịnh 3005194215 19CDTP3 838222887
Lecongthinh2872001@gmail.com

3 Phạm Thị Hồng Phượng 3005194155 19CDTP3 356861584
diephongpham.3101974@gmail.com

4 Lê Khánh Quỳnh Quỳnh 2005181245 09DHTP2 374487182
Lekhanhquynh111@gmail.com

5 Dương Minh Thuận 3005192021 CDTP3 869292978 thuand640@gmail.com

6 Mai Thị Thanh Hằng 3005190371 19CDTP1 792352416
thanhhangtrucnien@gmail.com

7 Nguyễn Trường Tân 3005190646 19cdtp3 965957238 tanterryhhcl@gmail.com

8 Nguyễn Thị Ti 3005190675 19CDTP3 394768620
Nguyenthientiaz@gmail.com@gmail.com

9 Nguyễn Thị Như Quỳnh 2005180428 09DHTP7 327135241
nhuquynhtfboy@gmail.com

10 Thái Thị Huỳnh Như 2005180429 09DHTP7 858233239 nhuthai2110@gmail.com

11 Phạm Cao Nguyệt Châu 2005181021 09DHTP7 389761405
chaupham17032000@gmail.com

12 Nguyễn Thị Cẩm Nhung 2005180268 09DHTP7 387042401
Camnhung692000@gmail.com

13 Đoàn thị kiều Trinh 2005181336 09DHTP8 916155012
Trinh280699@gmail.com

14 Nguyễn Kiều Trang Anh 2005180310 09DHTP4 917229773
tranganh0320@gmail.com

15 Nguyễn Thị Hồng Thi 2005180558 09DHTP8 921527645
nguyenthihongthi290800@gmail.com

16 Phạm Thị Kim Trâm 2005180569 09DHTP8 935834467
phamthikimtram2000@gmail.com

17 Nguyễn Trần Bảo Trâm 2005181305 09DHTP8 389157459
tramnguyen250300@gmail.com

18 Phùng Thị Thơm 2005180849 09DHTP8 345810266
thomphung357@gmail.com

19 Trần Thị Mỹ Linh 2005181126 09DHTP6 357712140
Ttmlinh12102000@gmail.com

20 Trần Thị Tuyết Nhung 2005180383 09DHTP4 343197082
nhungtran7410@gmail.com

21 Nguyễn Thị Kiều Trinh 2005181335 09DHTP9 978019860
trinhnguyen.081100@gmail.com

22 Vương Thị Bích Huyền 2005181100 09DHTP3 337740528
bhuyen14022000@gmail.com

23 Triệu Quốc Ban 3002192367 19CDTP1 378925848
quocban.trieu@gmail.com

24 Nguyễn Trần Thùy Linh 2005180155 09DHTP7 334306051
nguyentranthuylinh932014@gmail.com

25 Dương Hoài Phương 2005181231 09DHTP1 772414865
Phuong51200@gmail.com

26 Bùi Thanh Ngân 3005190015 19CDTP1 975872964 Tn5005100@gnail.com
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